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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tỉnh Quảng Bình có biên giới đất liền tiếp giáp với 02 tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Nạ Khệt (Lào), dài 201,8 km, 61 mốc quốc giới và 01 cọc dấu. Khu vực biên giới đất liền gồm: 09 xã thuộc 05 huyện với 7.634 hộ/32.036 khẩu; có 3 dân tộc chính là Bru- Vân Kiều, Kinh và Chứt gồm các tộc người Vân Kiều, Ma Coong, Khùa, Mày, Sách, Rục, Mã Liềng, Arem...; địa hình rừng núi hiểm trở, hẹp và dốc, nghiêng từ Tây sang Đông, bị chia cắt bởi nhiều sông, suối; hệ thống giao thông liên thôn, bản đi lại khó khăn. Dân cư phân bố không đều, tập trung thành từng bản, cụm bản; trình độ nhận thức của đồng bào còn thấp; một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ; ý thức vươn lên thoát nghèo còn hạn chế; cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhất là một số bản giáp biên, xa trung tâm, mùa mưa lũ thường bị ngập lụt, chia cắt dài ngày.

Bờ biển Quảng Bình dài 116,4 km gồm 17 xã, 03 phường biên giới thuộc 06 huyện, thành phố, thị xã với 36.222 hộ/151.723 khẩu; có 18.303 tín đồ Công giáo (chiếm 12,06 %). Nhân dân chủ yếu làm nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, hậu cần nghề cá và kinh doanh dịch vụ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh cơ bản ổn định. Cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh để cải thiện và nâng cao đời sống. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự và hoạt động của các loại tội phạm trên một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp; nổi lên là các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, vũ khí quân dụng, vi phạm quy chế khu vực biên giới, khai thác lâm thổ sản, săn bắt động vật hoang dã, sử dụng xung điện, thuốc nổ để khai thác thủy, hải sản; tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm 22,48 % (có xã chiếm 92,66 %). Đặc biệt, từ sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, đời sống kinh tế của người dân vùng biển bị ảnh hưởng nặng nề do không có việc làm và thu nhập ổn định. Các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng sự cố này và việc kê khai đền bù thiệt hại để tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, kích động người dân tụ tập, khiếu kiện vượt cấp, tuần hành phản đối chính quyền, gây mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển.

Từ tình hình trên, Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành địa phương trong thực hiện Đề án đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; bám sát tình hình thực tiễn, triển khai thực hiện Đề án"Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 -2016". 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Việc thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo trong triển khai thực hiện Đề án 

a) Việc thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện Đề án

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI), UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 20/3/2013 triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) trên địa bàn biên giới của tỉnh Quảng Bình. Ngày 24/12/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1465/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013-2016" trên địa bàn biên giới tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý và UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. 

 Ngày 14/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2880/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó trưởng Ban Thường trực, đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; BĐBP tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1133 của tỉnh.

Ngày 07/01/2015, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1133 tỉnh đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013-2016" trên địa bàn 29 xã, phường khu vực biên giới của tỉnh.
Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1133 của tỉnh đã ban hành 08 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn biên giới tỉnh (1).

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (cơ quan chủ trì Đề án) đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan tích cực chỉ đạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng; chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

2. Nề nếp hoạt động, công tác kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo đối với việc triển khai ở địa phương

Định kỳ, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh tổ chức họp giao ban, nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các thành viên trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án, những khó khăn, vướng mắc. Từ đó tìm ra biện pháp khắc phục và đề ra phương hướng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

Ban Chỉ đạo đã phân công cụ thể từng thành viên phụ trách ở các địa phương, thường xuyên đi cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án ở cấp mình.

Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn của trên, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị và trên địa bàn cũng như triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

3. Công tác phối hợp giữa BĐBP với các cơ quan, ban ngành địa phương trong thực hiện Đề án

Xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. BĐBP tỉnh (cơ quan chủ trì Đề án) đã đề cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương trong triển khai thực hiện Đề án nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở vùng biên giới; đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa Sở Tư pháp và BĐBP tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án. Ngay từ đầu, các ban, ngành đã chủ 
(1) Kế hoạch số 1291, ngày 14/10/2014 về triển khai thực hiện Quyết định số1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 153/KH-BCĐ ngày 09/12/2014 về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh;
 Quyết định số 28/QĐ-BCĐ ngày 27/02/2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1133 tỉnh về Thành lập Tổ Thư ký thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 07/01/2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1133 tỉnh về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1133 tỉnh; Kế hoạch số 2533/KH-BCH về triển khai làm điểm thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013-2016” tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; Kế hoạch số 150/KH-BCĐĐA ngày 27/10/2015 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013- 2016” giai đoạn II; Kế hoạch số 114/KH-BCĐĐA ngày 28/7/2016 về kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án.

động phối hợp tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư  ký, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; trong đó giao BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”. Trước khi xây dựng kế hoạch thực hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành có liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Từng thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong ngành; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là cấp cơ sở tăng cường công tác phối hợp để triển khai thực hiện.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đồn biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký ở cấp mình và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện Đề án; đối với từng ngành đều xác định các nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể, nhằm đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, trong đó tập trung một số ban, ngành như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Sở Tư pháp, Sở Thông tin & Truyền thông, Liên đoàn Lao động, Sở Văn hóa thể thao, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Tòa án nhân dân, Công an, Quân sự tỉnh… Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, từng thời gian và địa điểm cụ thể, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án.

4. Kết quả tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực Đề án cho 111 đại biểu đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND, cán bộ Tư pháp 29 xã, phường biên giới và báo cáo viên pháp luật cơ sở; chính trị viên phó, đội trưởng vận động quần chúng các đồn, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Hải đội 2 thuộc BĐBP tỉnh. Chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với các phòng chức năng tham mưu các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường biên giới xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn phụ trách; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn hai tuyến biên giới gắn với thực hiện "Ngày pháp luật" của cơ quan, đơn vị, địa phương; cấp phát tài liệu, hướng dẫn triển khai thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của Đề án.
III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu tài liệu, các văn bản pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân khu vực biên giới để biên soạn tài liệu tuyên truyền. Ban Chỉ đạo và các đơn vị đã biên soạn được 08 loại tài liệu nghiệp vụ, tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền như: Tổ chức Ngày pháp luật ở vùng biên giới; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, Trung tâm Tư vấn giới thiệu việc làm; nghiệp vụ biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới; nghiệp vụ phổ biến pháp luật bằng hình thức tuyên truyền miệng; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng ngăn sách, tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị ở vùng biên giới phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền - cổ động ở cơ sở... Biên soạn 132 đề cương tuyên truyền, 45.000 tờ gấp, 4.100 đĩa DVD, nội dung chủ yếu về các Luật, nghị định của Chính phủ, các chủ trương, quy định của địa phương....có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Đề cương được biên soạn theo hình thức thuyết trình hoặc theo dạng hỏi đáp, trả lời trắc nghiệm…theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng được tuyên truyền.

2. Xây dựng câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định l133 của tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các Tổ tư vấn pháp luật tại các xã, phường biên giới, thành phần do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, cán bộ Tư pháp, Mặt trận, Công an xã, phường, cán bộ làm công tác vận động quần chúng, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm của đồn biên phòng làm thành viên.

Nhiều xã, phường khu vực biên giới đã duy trì thực hiện tốt “Ngày pháp luật” và hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật kết hợp với các Tổ hòa giải, chị em phụ nữ giúp nhau làm kinh tế... để tư vấn pháp luật, kiến thức phát triển kinh tế, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành và các bản tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

3. Thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật và số lượng báo cáo viên pháp luật

Các đồn biên phòng và các xã, phường khu vực biên giới đã thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ tuyên truyền pháp luật; phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho tổ tuyên truyền pháp luật ở đơn vị. Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức về các văn bản pháp luật mới, kỹ năng tuyên truyền và các nội dung của Đề án. Đến nay, đã có 247 Tổ hòa giải với 1.409 hòa giải viên, 12 Tổ tuyên truyền pháp luật ở các đồn biên phòng và 23 Tổ tư vấn pháp luật/ 121 thành viên ở địa phương. Đa số các thành viên luôn nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, đã góp phần trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến với người dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, vùng biển. 

- Số lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh:

+ Báo cáo viên của BĐBP tỉnh: 02 đồng chí (thạc sĩ: 01; đại học: 01)

+ Báo cáo viên các sở, ngành: 117 người (tiến sĩ: 03; thạc sĩ: 33; đại học: 81)

- Số lượng tuyên truyền viên:

+ Tuyên truyền viên của BĐBP: 55 đồng chí (đại học: 53; cao đẳng: 02)

+ Tuyên truyền của các xã, phường: 1.473 người

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của người làm công tác tuyên truyền.

4. Hình thức, biện pháp và kết quả tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, vùng biển 

- Bằng hình thức tuyên truyền miệng kết hợp trình chiếu, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xem các phóng sự, video clip, các đồn biên phòng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được 579 buổi/ 21.324 lượt người tham gia. Đồng thời, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương được 3.919 buổi/121.717.000 lượt người nghe(2). Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về: Những nội dung cơ bản của Hiến Pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Luật Quốc phòng năm 2005; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Đất đai sửa đổi năm 2013; Luật Biên giới quốc gia; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Cư trú; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Bầu cử; Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; những quy định của pháp luật về một số quyền cơ bản của công dân; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012; những điều cần biết về chế độ pháp lý các vùng biển Việt Nam và khu vực biên giới đất liền, biên giới biển; quy chế khu vực biên giới đất liền, quy chế khu vực cửa khẩu đất liền; các văn bản pháp luật về quốc tịch, hôn nhân và gia đình, phòng chống tội phạm; tình hình ô nhiễm môi trường biển khu vực miền Trung và tuyên truyền công tác hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển... Thông qua công tác tuyên truyền miệng, không chỉ giới thiệu các văn bản pháp luật cho người dân mà còn tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi trực tiếp, kịp thời tư vấn giải quyết những vướng mắc trong quần chúng nhân dân. 

- BĐBP tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Quảng Bình tăng cường phản ánh, đưa các tin, bài tuyên truyền các văn bản pháp luật trên chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” và chuyên trang "Biên phòng 
(2) Năm 2013 tổ chức được 440 buổi/17.888 lượt người nghe; năm 2014 tổ chức được 494 buổi/14.981 lượt người nghe; năm 2015 tổ chức 398 buổi/25.508 lượt người; năm 2016 tổ chức 423 buổi/22.121 lượt người. 
toàn dân" hằng tháng; đã phát được 55 tin, bài phóng sự về công tác tuyên truyền, PBGDPL; phối hợp Sở Văn hóa thể thao chỉ đạo tổ chức 15 buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền, PBGDPL phục vụ cán bộ, nhân dân trên hai tuyến biên giới, thu hút trên 3000 lượt người xem. Tổ chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới" của BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động viết hàng trăm tin, bài tuyên truyền trên báo, đài Trung ương và địa phương về công tác triển khai và kết quả thực hiện Đề án. Các đồn biên phòng đã phối hợp với Đài phát thanh 08 huyện, thị xã, thành phố và các đài truyền thanh cấp xã, phường phát thanh tuyên truyền các văn bản pháp luật, gương người tốt, việc tốt về chấp hành pháp luật... bằng hình thức đọc trực tiếp hoặc lồng vào chương trình phát thanh, truyền hình như: Chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới", chuyên mục "Phổ biến chính sách pháp luật", "Gương người tốt việc tốt".... đã phát được 2.101 tin, phục vụ hàng trăm ngàn lượt người nghe. Các tin, bài đã kịp thời giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới; phản ánh rõ nét thực trạng thi hành pháp luật, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn biên giới. Các tổ tuyên truyền văn hóa của các đồn Biên phòng đã phối hợp với Trung tâm văn hóa các huyện, thị xã, thành phố xây dựng nhiều chương trình văn nghệ, lồng ghép nội dung tuyên truyền về pháp luật để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới.
Đội vận động quần chúng của các đồn biên phòng đã kết hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, như: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự thôn, bản khu vực biên giới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, "Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ"...
Qua các đợt tuyên truyền, trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, công chức, nhân dân khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt. Các đồn biên phòng không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, pháp luật; hạn chế được đơn, thư khiếu kiện vượt cấp ở các xã, phường; số vụ vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế khu vực biên giới hằng năm giảm.  

Trên địa bàn 29 xã, phường biên giới của tỉnh Quảng Bình khi chưa triển khai thực hiện Đề án (năm 2010, 2011, 2012) đã xảy ra 1114 vụ vi phạm pháp luật/1488 đối tượng; sau khi triển khai thực hiện Đề án (năm 2013, 2014, 2015) còn 645 vụ vi phạm pháp luật/1142 đối tượng; đã đưa ra xét xử lưu động: 43 vụ/69 đối tượng. Như vậy, so với trước khi triển khai thực hiện Đề án, số vụ vi phạm pháp luật giảm 469 vụ = 42,1 %.

5. Kết quả sử dụng kinh phí, trang thiết bị, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhận và cấp phát cho các đồn biên phòng, các xã, phường khu vực biên giới 600 bộ tài liệu tập huấn triển khai Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, 45.000 tờ rơi, 500 áp phích, 4.000 đĩa DVD tuyên truyền các nội dung của Đề án và các văn bản pháp luật về quốc tịch, hôn nhân gia đình, đất đai; 01 bộ thiết bị âm thanh, ánh sáng; 01 bộ camera kỹ thuật số phổ thông đồng bộ; 03  bộ máy chiếu đồng bộ. Trích quỹ vốn của đơn vị mua 12 tủ sách pháp luật trị giá 132 triệu đồng cấp cho các đồn biên phòng; tổ chức biên soạn 02 đĩa DVD tuyên truyền với 02 tiểu phẩm và phóng sự; biên soạn in 12.200 tờ gấp, 2.000 áp phích; xây dựng 12 cụm pano tuyên truyền các nội dung của Đề án, Luật Biên giới quốc gia, Quy chế khu vực biên giới đất liền… Đồng thời, đã tổ chức cấp phát đầy đủ các tài liệu, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đồn biên phòng và các xã, phường biên giới.

 Hằng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã dự trù kinh phí thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Việc sử dụng kinh phí Đề án đảm bảo đúng mục đích, đúng nguyên tắc tài chính; quyết toán theo quy định; tập trung vào các nội dung: Tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Đề án, in ấn, biên soạn tài liệu, trang bị vật tư, xây dựng pano, áp phích, tờ gấp, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên, hỗ trợ tiền nước các buổi tuyên truyền….

6. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

- Quá trình triển khai thực hiện Đề án luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố biên giới.

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (cơ quan chủ trì Đề án) đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đồng bộ, kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn, hiệu quả.

- Ban Chỉ đạo Đề án đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả của Đề án; đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng biên giới. Tình hình chấp hành pháp luật ở địa phương chuyển biến tích cực; số vụ vi phạm pháp luật, trật tự an toàn xã hội ngày một giảm, an ninh chính trị ổn định.
 

b) Hạn chế

- Một số cơ quan, đơn vị quán triệt chưa sâu, nắm chưa chắc các nội dung của Đề án; vai trò tham mưu của một số đồn biên phòng trong triển khai thực hiện Đề án ở địa bàn có lúc, có nội dung chưa chủ động. 

- Công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền có nội dung chưa sâu, chưa sát đối tượng và tình hình thực tế. Một số địa phương, đơn vị không xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đợt tuyên tuyền; chưa tích cực, chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền; việc xác định nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm; chưa linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng các hình thức, phương pháp tuyên tuyền; hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

c) Nguyên nhân hạn chế

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, đôn đốc.

- Sự phối hợp giữa đồn biên phòng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở một số địa phương có lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo chuyên ngành luật, kỹ năng tuyên truyền có mặt còn hạn chế, chưa thông thạo tiếng dân tộc; quá trình thực hiện còn cứng nhắc, thiếu tính sáng tạo nên hiệu quả tuyên truyền một số văn bản pháp luật chưa cao

- Công tác bảo đảm (kinh phí, các trang thiết bị...) chưa đáp ứng với nhu cầu triển khai thực hiện Đề án, chủ yếu các đơn vị vận dụng các nguồn kinh phí khác nhau để tổ chức triển khai thực hiện, do đó đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Đề án.
d) Kinh nghiệm rút ra

- Làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc triển khai thực hiện.

- Ban Chỉ đạo Đề án, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và bất cập ở cơ sở. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ đội Biên phòng với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện Đề án.

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền phải phù hợp với đối tượng, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tuyên truyền. Sử dụng đa dạng các hình thức truyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, tình hình nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

- Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; đồng thời, chấn chỉnh, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL. Nhân rộng kết quả thực hiện Đề án; khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập. 
2. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, PBGDPL ở khu vực biên giới, vùng biển đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3. Kiện toàn các tổ tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên…; duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả của Tổ tư vấn pháp luật.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL ở khu vực biên giới, vùng biển với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể.

5. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật; tổ chức biên soạn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp PBGDPL bằng tiếng Việt và tiếng các dân tộc; xây dựng pano, áp phích tại các xã, phường biên giới; đầu tư mua sắm vật tư, trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới./.
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